
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 47 2022 NXTC dưới niêm

7 2 40 1011 UXTC thống kinh, đ/trị nội TB

7 3 34 1001 Polype lòng TC/HM II

8 4 48 2002 UXTC 12 tuần

8 5 41 2002 Đa NXTC 12 tuần/Rong huyết

8 6 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 7 50 1001 UXTC 12 tuần/VMC

9 8 49 ĐT UBT (T) 6 cm

9 9 28 0000 UBT (P) 8cm

11 10 53 4004 UBT(T)

11 11 40 0010 UBT (P) to/HM 1

11 12 35 1011 VS II/ Tắc VT(T) dính lòng TC

2 13 39 0000 UBT (P) 7cm

2 14 36 2022 UBT (T) 7 cm

2 15 30 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

16 25 0000 VS I/ Td ứ dịch TV(P)

17 34 1011 UBT 2 bên 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 67 4024 UBT 2 bên/TC r/huyếtAĐ bất thường

7 2 45 2002 UXTC 12 tuần

7 3 31 2002 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

8 4 55 5005 TSPTĐHNMTC/MK

8 5 33 ĐT DTBS/Hội chứng MRKH; Bất sản TC

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

THỐNG + MỘNG TUYỀN + KIM XUYẾN

BS KHOA NS + KIM YẾN + KHÁC HẢI.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + TUẤN ANH.TT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT

THỐNG + MỘNG TUYỀN + KIM XUYẾN

THU THỦY + Đ.THẢO + THẠC VĂN.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + HỒNG NGỌC.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + HỒNG NGỌC.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + HỒNG NGỌC.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + THỊ KHEN.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + THẠC VĂN.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + THẠC VĂN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TRÚC ANH + BẢO NGỌC.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + THANH HƯƠNG.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

THỤC TRANG + THỊ KHEN + P.DUNG 2

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + THỊ KHEN.TT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Tạo ống ÂĐ theo PP Davidov

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC Cắt polype lòng TC + NS ổ bụng KT 2 ODT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 31/08/2015 đến ngày 06/09/2015 (Tuần4)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt HTTC chừa 2BT

BN TNTC

PHẠM THỊ KIM NGÂN

BÙI THỊ HẢO

KHỔNG THỊ THANH TÂM

VÕ THỊ LAI

TRẦN THỊ TRIẾT

HUỲNH THỊ HƯỜNG

TRỊNH THỊ MINH

PHẠM THỊ THÙY LINH

THỊ BÉ

VŨ THỊ KIM LIÊN

BN TNTC

ĐỖ THỊ MAI

LÝ THỊ ẨN

BÙI THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ TUYẾT

HOÀNG THỊ ANH ĐÀI

TRƯƠNG THỊ LÀI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ ƠI

TRẦN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN NGỌC BIẾN

NGUYỄN THỊ GÁN

LÔ THỊ NGUYỆT

3422

3451

3320

5174

6161

6160

6060

3296

SHC

3300

5958

3303

3297

3311

6248

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3284

3427

3428

3417

PM

Ngày: 31/08/2015 

Ngày: 01/09/2015 

6150

6162

6070

3439



9 6 22 ĐT UBT 2 bên 

9 7 43 2022 UBT (T) 6 cm tái phát/VMC 2 lần dính

9 8 43 2002 Td NXTC dưới thanh mạc/HM II

11 9 62 2022 UBT (P) 5cm

11 10 31 3013 UBT (P) 8cm/VMC

11 11 29 0000 UBT (P) dính/HM 1

2 12 49 ĐT UBT (P) 6cm

2 13 38 2012 UBT (P) 6cm

2 14 24 ĐT UBT 5cm

15 31 1001 ULNMTC BT(T) 6cm

16 24 0000 UBT (T) 5 cm

0 0

4 0 0

4 0 0

7 1 48 3013 UXTC dưới niêm RH/Điều trị nội TB

7 2 46 3013 UXTC to

7 3 29 0000 UBT (P) 8cm

8 4 42 2012 Sa TC BQ độ II + UXTC

8 5 42 1031 ULNMTC BT(T) & cùng đồ sau

8 6 40 0000 VS I/Td ULNMTC BT(P)

9 7 47 2002 UXTC 12 tuần

9 8 47 2002 UXTC 12 tuần

9 9 31 2012 UBT (T) 6 cm/VMC

11 10 49 2012 UBT (P) 6cm

11 11 40 1001 UBT 2 bên

11 12 36 1001 VS II/ UBT(T) 7cm

2 13 48 2002 UBT (P) 8cm

2 14 45 4014 UBT(T)

2 15 29 0000 VS I/Td UBT 2 bên type II

ĐIỀN + A.KIM.NT + VĂN LUÂN.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT + VĂN LUÂN.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT + VĂN LUÂN.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + THỊ HƯƠNG.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + THỊ HƯƠNG.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + THỊ HƯƠNG.TT

PHAN NGA + HƯNG + THÚY HƯƠNG.TT

HƯNG + H.NHUNG.YQG + THÚY HƯƠNG.TT

HƯNG + H.NHUNG.YQG + THÚY HƯƠNG.TT

Q.KHOA + LÊ DIỆP + THANH THẢO

Q.KHOA + LÊ DIỆP + THANH THẢO

Q.KHOA + LÊ DIỆP + THANH THẢO

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + MINH TÂM.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + THỤC TRINH.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ THU.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN QUYÊN.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN QUYÊN.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN QUYÊN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + HỮU DANH + TRỌNG TUẤN.TT

THU NGUYỆT + HỮU DANH + TRỌNG TUẤN.TT

THU NGUYỆT + HỮU DANH + TRỌNG TUẤN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ THU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ THU.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt bán phần TC+ c/định BQ+ CTC vào m/nhô

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh

NS Cắt PP có u, KTSD

ĐINH THỊ KIÊM

LÊ THỊ MỸ TRANG

TRẦN THỊ LOAN

HỒ THỊ KIM HIỆP

PHAN THỊ HUỆ

VÕ THỊ THÚY

TRẦN THỊ THẢO

TRẦN THỊ HIÊN

MAI THỊ KIM HỒNG

CHÂU THỊ MINH TÂM

VŨ THỊ HỒNG

BN TNTC

BN TNTC

LÃ THỊ HƯỜNG

PHẠM THỊ XUÂN MAI

TRẦN THỊ THU HÒA

LÂM THỊ BÉ

LÊ THỊ HJANH

PHAN THỊ MƯỜI

HỒ CHÂU NGÂN

NGUYỄN THỊ THU MỘNG

LÂM THỊ KHA

VÕ THỊ NGỌC LÝ

HÀ THỊ LINH

TRỊNH THỊ MỘNG THẢO

BÙI THỊ KIỂM

NGUYỄN THỊ TÂM

NGUYỄN HUỲNH LỆ TRINH

3345

3369

6249

3346

6120

6069

3344

6181

6217

3334

6083

6210

1413N

6128

6218

3269

3445

3450

3329

3441

3455

3116

3508

3454

3314

3456

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/09/2015 

Ngày: 03/09/2015 

Ngày: 04/09/2015 



4 0 0

4 0 0

7 1 68 0000 UBT/VMC; CĐ khác: nang giả dính

7 2 40 2012 Đa NXTC 12 tuần

8 3 60 4003 K NMTC giai đoạn IA

8 4 31 3003 U quái BT(T) thể trưởng thành

9 5 45 1002 UXTC dưới nêm/Rong huyết

9 6 21 0000 UBT (P) 8cm

9 7 25 0000 UBT 2 bên dạng LNM/Mong con

11 8 49 3003 UBT (T) 5 cm

11 9 32 1011 UBT (T) 6 cm

11 10 25 1001 ULNMTC BT(P) 6cm

2 11 42 2002 UBT 2 bên  

2 12 32 2012 UBT (P) 7cm

2 13 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

14 30 2002 UBT (T) 6 cm

D.MINH + TỐ NHƯ + THÙY LINH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + THÙY LINH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + THÙY LINH.TT

DỰ BỊ

M.PHƯƠNG1 + H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

M.PHƯƠNG1 + H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NHƯ QUỲNH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NHƯ QUỲNH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NHƯ QUỲNH.TT

BS KHOA NS + HOÀI NAM + KIM PHỤNG.TT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + PHƯỚC GIA.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THẢO UYÊN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THẢO UYÊN.TT

HƯNG + NHÂN + NHU

HƯNG + NHU + TÚ CHÂU.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 27 tháng 8 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch chậu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS thám sát, nếu UBT thì cắt PP có u (khó) 

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THỦY

TRIỆU THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ QUÝ THẢO

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

TRẦN THỊ THANH DIỆP

ĐẶNG THỊ HỒN HIỂU

NGUYỄN THỊ NỈ

BN TNTC

PHẠM THỊ HAI

TRẦN NGỌC PHƯỢNG

PHAN THỊ HƯỜNG

HOÀNG THỊ THÙY LIÊN

LÊ MAI ANH THƯ

BN TNTC

3458

6296

3461

3496

3457

KP

6311

3410

204UB

3376

KP

3491

6193

3437

Thứ: SÁU 


